
Insulin 
Dòng sản phẩm bơm tiêm insulin của 
chúng tôi mang đến cho bệnh nhân 
mắc bệnh tiểu đường sự thoải mái và 
chính xác khi tự tiêm hàng ngày,

 • Độ sắc bén vượt trội của kim
tiêm và chuyển động trơn tru
của pít tông tạo cảm giác thoải 
mái hơn khi tiêm thuốc.

• Vạch chia độ được tô đậm, rõ
ràng giúp bảo đảm liều tiêm
chính xác.

• Kích thước đa dạng.



 

 

 

 

 

 

• Thông số kỹ thuật của bơm tiêm

Loại bơm tiêm

Đường kính ngoài (mm) Đường kính trong (tối thiểu: mm) Chiều dài (mm)

Chiều dài thân
ống tiêm (mm)

Đường kính ngoài
(mm)

Đường kính trong
(mm)

Chiều dài nắp
(mm)

1.0mL 81.4 6.73 4.5 26 
0.5mL 75.1 5.50 3.36 26 

 • Thông số kỹ thuật của kim tiêm
Gauge (G)   

31 0.254 - 0.267 0.114 8mm (5/16”) 
30 0.298 - 0.320 0.113 

Bơm tiêm Insulin

Bơm tiêm insulin tiêu chuẩn Terumo
Chuyển động trơn tru của pít tông và không gian chết tối thiểu giúp giảm bớt 
cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. Chất liệu bán trong suốt và vạch in rõ ràng 
trên ống tiêm cho phép người dùng tiêm chính xác lượng insulin cần thiết. 
Công nghệ làm thành kim siêu mỏng cho tốc độ dòng chảy tối đa. Thời gian 
tiêm được rút ngắn khiến người dùng hầu như không có cảm giác đau.
Bề mặt kim được phủ silicon để giảm thiểu lực cản khi đâm kim.
Thân ống tiêm, pít tông và nắp được làm bằng nhựa PP. Kim tiêm được sản 
xuất bằng ống thép không gỉ SUS 304. Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8537. 

 
 

Mã sản phẩm Mô tả
Đóng gói:

100 bơm tiêm/hộp
tiệt trùng bằng
Ethylene oxide

SS*10M3108KS 31G x 8mm (5/16”) Mức chia liều lượng: 0,02cc, 2 đơn vị insulin
SS*10M3008KS 31G x 8mm (5/16”) Mức chia liều lượng: 0,02cc, 2 đơn vị insulin
SS*5M3108KS 31G x 8mm (5/16”) Mức chia liều lượng: 0,01cc, 1  đơn vị insulin
SS*5M3008KS 31G x 8mm (5/16”) Mức chia liều lượng: 0,01cc, 1  đơn vị insulin 

KIM ĐƯỢC GẮN VĨNH VIỄN
hầu như loại trừ được
sự tách rời kim và rò rỉ insulin. 

VÒNG ĐỆM TỔNG HỢP
giúp pít tông hoạt động trơn 
tru hơn do đó làm giảm áp lực 
tiêm cần thiết. Vòng đệm 
không phản ứng với insulin khi 
nạp sẵn thuốc vào ống tiêm.

VẠCH CHIA ĐỘ ĐÃ HIỆU CHUẨN
RÕ RÀNG - giúp đo liều lượng
chính xác.

NẮP KIM TIÊM - màu sắc thể hiện 
nồng độ 100 đơn vị insulin, lắp vào 
để đảm bảo an toàn…rất quan 
trọng khi nạp thuốc vào ống tiêm.

Kim số 31 - kim tiêm mỏng nhất có 
sẵn với độ sắc bén theo tiêu chuẩn 
TERUMO để cải thiện sự thoải mái 
khi tiêm.

ĐẦU BƠM TIÊM HÌNH CÔN, VÒNG ĐỆM 
PÍT TÔNG VỪA VẶN - loại trừ khoảng 
chết và giúp loại bỏ bọt khí. Tính liều 
thuốc từ phía trước vòng đệm.

THÂN ỐNG TIÊM TRONG SUỐT
tăng cường khả năng
nhìn thấy mực thuốc insulin
để kiểm soát liều lượng chính xác.
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